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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ


Số:        /TB-HĐND

	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Trị, ngày      tháng       năm 2025



THÔNG BÁO
Số lượng và danh sách đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị

khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 1723/NQ-UBTVQH15 ngày 24/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chỉ định nhân sự giữ các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban của HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Hướng dẫn số 1309/HD-UBTVQH15 ngày 11/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc một số nội dung tổ chức và hoạt động của Đoàn ĐBQH khóa XV, HĐND cấp tỉnh, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025,

Thường trực HĐND tỉnh thông báo số lượng và danh sách đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị, khóa VIII nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. Số lượng đại biểu:
Số lượng đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị, khóa VIII nhiệm kỳ 2021-2026: 93 đại biểu (gồm, 47 đại biểu HĐND của tỉnh Quảng Bình trước sắp xếp và 46 đại biểu HĐND của tỉnh Quảng Trị trước sắp xếp). Trong đó: 
- 92 đại biểu được bầu từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026;

- 01 đại biểu vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ định giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (Ông Võ Ngọc Thanh) tại Nghị quyết số 1723/NQ-UBTVQH15 ngày 24/6/2025.
II. Danh sách đại biểu: Sắp xếp theo thứ tự A, B, C… như sau:
	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nghề nghiệp, chức vụ, 

nơi công tác
	Ghi chú

	1
	Ông Trần Xuân Anh 
	03/02/1981
	Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Cồn Cỏ
	

	2
	Ông Nguyễn Đăng Ánh
	
05/02/1977

	Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Quảng Trị
	

	3
	Ông Đặng Đại Bàng
	11/5/1984
	Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh; Bí thư Đảng ủy xã Sen Ngư
	

	4
	Ông Lê Văn Bảo
	08/12/1969
	Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
	

	5
	Ông Võ Xuân Bảy
	08/10/1975
	Chuyên viên Ủy ban MTTQVN xã Tân Mỹ
	

	6
	Ông Trần Văn Bến
	08/02/1968
	Cán bộ hưu trí (nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị)
	

	7
	Ông Nguyễn Lương Bình
	19/10/1969
	Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh 
	

	8
	Ông Trịnh Thanh Bình
	02/02/1972
	Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Đại tá, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
	

	9
	Ông Nguyễn Thiên Bình
	29/5/1967
	Cán bộ hưu trí (nguyên UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị)
	

	10
	Ông Trần Hải Châu
	17/02/1966
	Hưu trí (nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh)
	

	11
	Ông Nguyễn Hữu Chiến
	11/8/1990
	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp Hà La, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	

	12
	Bà Đinh Thị Chuẩn
	16/6/1988
	Bác sĩ; Trưởng trạm Y tế xã Tân Thành
	

	13
	Ông Lê Quang Chiến
	20/10/1967
	Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hà 
	

	14
	Ông Ngô Quang Chiến
	20/10/1965
	Cán bộ hưu trí, (nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, tỉnh Quảng Trị)
	

	15
	Ông Nguyễn Anh Cư
	10/3/1992
	Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Khe Sanh
	

	16
	Ông Võ Viết Cường
	10/8/1967
	Phó Bí thư Đảng ủy đặc khu Cồn Cỏ
	

	17
	Bà Trần Hoàng Kim Dung
	30/11/1977
	Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh
	

	18
	Ông Phan Thanh Dũng
	24/11/1972
	Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy
	

	19
	Ông Trần Việt Dũng
	19/11/1969
	Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Cửa Việt
	

	20
	Ông Nguyễn Bá Duẩn
	
01/01/1972

	Cán bộ hưu trí (nguyên Đại tá, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị)
	

	21
	Ông Nguyễn Xuân Đạt
	04/02/1974
	Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính
	

	22
	Ông Lê Hải Đăng
	20/8/1979
	UVBTV Đảng ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường Nam Đông Hà
	

	23
	Ông Nguyễn Đính
	20/8/1975
	Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Trị 
	

	24
	Bà Trần Thị Thanh Hà
	18/6/1979
	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ái Tử
	

	25
	Bà Nguyễn Hồng Hải
	
18/12/1974


	UVBTV Đảng ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND phường Đông Hà
	

	26
	Ông Nguyễn Viết Hải
	12/10/1966
	Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải
	

	27
	Bà Phan Thị Lệ Hằng
	24/7/1979
	Phó Chủ tịch UBND xã Phú Trạch
	

	28
	Bà Hồ Thị Thu Hằng
	30/01/1974
	Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị
	

	29
	Bà Phạm Thị Hân
	06/7/1973
	Ủy viên BTV Tỉnh uỷ; Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới
	

	30
	Bà Dương Thị Thu Hiền
	24/11/1983
	Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bắc Trạch
	

	31
	Ông Võ Minh Hoài
	08/4/1958
	Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh
	

	32
	Ông Nguyễn Xuân Hoàn
	19/11/1979
	Bí thư chi bộ thôn Cồn Sẻ, xã Nam Gianh
	

	33
	Ông Hồ Xuân Hòe
	04/8/1972
	Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương
	

	34
	Ông Nguyễn Công Huấn
	28/6/1967
	Cán bộ hưu trí (nguyên Uỷ viên BTV Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh)
	

	35
	Bà Đặng Thị Kim Huệ
	18/9/1993
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chi Minh xã Tuyên Hóa
	

	36
	Ông Lê Vĩnh Huệ
	20/12/1978
	Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nam Đông Hà
	

	37
	Ông Đào Mạnh Hùng
	01/01/1968
	Ủy viên BTV Tỉnh ủy,  Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị
	

	38
	Ông Thái Thanh Hùng (Hòa thượng Thích Thiện Tấn)
	21/6/1945
	Ủy viên Thường trực Trung ương giáo hội phật giáo Việt Nam
	

	39
	Ông Dương Văn Hùng
	31/7/1969
	Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
	

	40
	Ông Nguyễn Trần Huy
	26/4/1971
	Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị 
	

	41
	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
	04/02/1976
	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hiếu Giang
	

	42
	Bà Lê Thị Hương
	05/11/1971
	Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị
	

	43
	Ông Lê Công Hữu
	10/6/1975
	Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKTTU
	

	44
	Ông Nguyễn Văn Khởi
	02/9/1973
	Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Trị
	

	45
	Ông Văn Ngọc Lãm
	20/3/1968
	Cán bộ hưu trí (nguyên TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị)
	

	46
	Bà Nguyễn Thị Kim Lan
	07/9/1974
	Phó Giám đốc Sở Nội vụ
	

	47
	Bà Trương Thị Phương Lan
	16/7/1976
	Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh;
	

	48
	Ông Nguyễn Thế Lập
	23/10/1968
	Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị 
	

	49
	Bà Nguyễn Thị Lượng
	11/9/1973
	UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQVN xã Hướng Hiệp
	

	50
	Ông Nguyễn Đức Lý
	19/9/1978
	Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Trị
	

	51
	Ông Đoàn Ngọc Lâm
	05/6/1967
	Cán bộ hưu trí (nguyên Uỷ viên Ban Thường vu tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh)
	

	52
	Bà Nguyễn Thị Mai
	05/02/1974
	Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh
	

	53
	Ông Hoàng Nam
	10/10/1971
	Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
	

	54
	Ông Nguyễn Hoài Nam
	29/10/1976
	Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
	

	55
	Ông Phạm Tiến Nam
	11/11/1974
	Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh
	

	56
	Ông Phan Trần Nam
	29/9/1969
	Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Quảng Trị
	

	57
	Bà Đặng Mai Nhi
	18/01/1981
	Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Trị 
	

	58
	Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp
	12/10/1952
	Trưởng ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh
	

	59
	Bà Ngô Thị Nhung
	20/8/1980
	Bác sĩ chuyên khoa cấp I, Phó Trưởng phòng khám đa khoa Quảng Ninh.
	

	60
	Ông Trương An Ninh
	03/11/1975
	Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy
	

	61
	Ông Trần Phong
	16/12/1974
	Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
	

	62
	Ông Văn Ngọc Phong
	01/7/1979
	Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Trị 
	

	63
	Ông Vũ Văn Phong
	11/3/1964
	Cán bộ hưu trí (nguyên Chủ tịch UBMTTQVN huyện Vĩnh Linh)
	

	64
	Ông Phan Phong Phú
	12/11/1970
	Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	

	65
	Bà Trần Thị Thanh Phượng
	25/4/1972
	Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Bảo Ninh
	

	66
	Ông Nguyễn Đăng Quang
	20/5/1968
	Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị 
	

	  67
	Ông Trần Nhật Quang 
	04/8/1977
	Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Linh
	

	68
	Ông Lê Thế Quảng
	22/11/1970
	Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực ban Tuyên Giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị
	

	69
	Ông Trần Văn Quảng
	18/10/1971
	Cán bộ hưu trí (nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó TB Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị)
	

	70
	Ông Phạm Thái Quý
	26/01/1974
	Phó Trưởng Ban Pháp chể HĐND tỉnh
	

	71
	Bà Phan Thị Quyên
	20/10/1974
	Tiểu thương chợ Hoàn Lão
	

	72
	Ông Nguyễn Vĩnh Quyền
	18/4/1972
	Phó Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh Quảng Trị
	

	73
	Ông Trần Ngọc Sâm
	03/6/1957
	Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh
	

	74
	Ông Nguyễn Minh Sơn
	25/11/1978
	Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Quảng Trị
	

	75
	Ông Trần Tiến Sỹ
	10/01/1972
	Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
	

	76
	Ông Hoàng Xuân Tân
	09/12/1975
	Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	

	77
	Ông Võ Ngọc Thanh
	01/01/21973
	Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh
	

	78
	Ông Nguyễn Chiến Thắng
	
18/12/1976

	Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
	

	79
	Ông Lê Vĩnh Thế
	28/11/1976
	Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
	

	80
	Bà Trần Thị Thu
	22/10/1984
	Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị 
	

	81
	Bà Võ Thị Thu
	27/7/1984
	UVBTV Đảng ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã Vĩnh Thủy
	

	82
	Ông Nguyễn Ngọc Thụ
	15/8/1969
	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ninh Châu
	

	83
	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
	08/5/1974
	Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
	

	84
	Ông Lê Công Toán
	15/02/1971
	Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh
	

	85
	Ông Bùi Anh Tuấn
	18/11/1973
	Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Hóa
	

	86
	Ông Lê Minh Tuấn
	01/01/1975
	Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị 
	

	87
	Ông Trần Sơn Tùng
	21/11/1979
	Phó trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh
	

	88
	Ông Nguyễn Xuân Tuyến
	14/10/1959
	Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh
	

	89
	Bà Ngô Nữ Quỳnh Trang
	18/4/1974
	Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
	

	90
	Bà Ly Kiều Vân
	20/01/1976
	Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị
	

	91
	Bà Bùi Thị Vân
	25/3/1979
	Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Trị
	

	92
	Bà Hồ Thúy Vinh
	07/10/1981
	Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Lập
	

	93
	Ông Nguyễn Khánh Vũ
	05/10/1980
	Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Trị
	


Trên đây là thông báo số lượng và danh sách đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trình kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Quảng Trị, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Các ban HĐND tỉnh;

- CB, CC, NV VP (lĩnh vực HĐND);

- Lưu: VT, TTCTĐB.
	              TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
             CHỦ TỊCH         

                             Nguyễn Đăng Quang


